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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông do Trạm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan 

tổ chức và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động khuyến nông của Trạm. Số liệu thứ cấp được sử 

dụng kết hợp với số liệu sơ cấp thu thập từ 100 hộ nông dân bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được sử 

dụng trong nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng hoạt động khuyến nông của Trạm đã thúc đẩy nông dân ứng dụng kỹ 

thuật mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện thu nhập của hộ. Mặc dù vậy, hoạt động 

khuyến nông của Trạm còn hạn chế như: (1) Thiếu thông tin về thị trường và giả cả sản phẩm trong nội dung khuyến 

nông; (2) Phương pháp và địa điểm tổ chức tập huấn chưa phù hợp; (3) Thiếu kinh phí hỗ trợ xây dựng và nhân 

rộng mô hình trình diễn; (4) Nhân lực cho khuyến nông thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng; (5) Nông dân có 

trình độ học vấn thấp nên ảnh hưởng đến việc ứng dụng kỹ thuật được chuyển giao. Giải pháp cần được thực hiện 

để cải thiện kết quả hoạt động khuyến nông của Trạm gồm: bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng nhân lực, đổi 

mới hoạt động khuyến nông và xã hội hóa nguồn lực tài chính. 

Từ khóa: Đánh giá, kết quả, khuyến nông, Long Xan, Lào. 

Evaluation of Agricultural Extension Activities  
in Longxan District, Xaysombun Province, Lao People's Democretic Republic 

ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the performance of agricultural extension activities of the Agricultural 

Extension Station and Cooperatives in Long Xan District and to recommend solutions to improve the performance of 

the Station's agricultural extension activities. Secondary data combined with primary data were collected from 100 

farm households by random sampling method. The results show that the Station's agricultural extension activities had 

motivated farmers to apply new techniques, contributing to productivity improvement, product quality and household 

income generation. However, the Station's agricultural extension activities were still limited such as: (1) Lack of 

information about markets and products in agricultural extension content; (2) Inappropriate training methods and 

locations; (3) Lack of funding to support the construction and scalling-up of demonstration models; (4) Human 

resources for agricultural extension are lacking in quantity and limited in quality; (5) Farmers have low educational 

levels affecting their application of transferred techniques. Solutions needed to be implemented to improve the 

performance of the Station's agricultural extension activities include supplementing the quantity and improving the 

quality of human resources, innovating agricultural extension activities, and mobilizing financial resources from all 

involving stakeholders. 

Keywords: Evaluation, Agricultural Extension performance, Long Xan district, Lao PDR. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nông nghiệp đòng vai trñ quan trõng đøi vĉi 

phát triển kinh tế cþa nhiều quøc gia, đðc biệt 

là các nāĉc đang phát triển nhā Cûng hòa Dân 

chþ Nhân dân (CHDCND) Lào. Nền kinh tế cþa 

nāĉc CHDCND Lào chþ yếu dĆa vào nông 

nghiệp và khai thác tài nguyên. Theo World 
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Bank (2022), có 62% dân sø Lào đang søng Ċ 

vùng nông thôn và có tĉi 68% tùng lĆc lāợng lao 

đûng đang làm việc trong lïnh vĆc nông - lâm 

nghiệp (SWG, 2021). BĊi vêy, phát triển nông, 

lâm nghiệp và kinh tế nông thôn là nền tâng 

quan trõng cho phát triển kinh tế và bâo đâm 

sinh kế cho ngāĈi dân Ċ khu vĆc nông thôn.  

Để thýc đèy nông nghiệp - nông thôn phát 

triển, trong nhąng nëm gæn đåy, Chính phþ Lào 

đã ban hành và thĆc hiện nhiều chính sách, 

trong đò cò tëng cāĈng cung cçp dðch vĀ khuyến 

nông. Khuyến nöng đāợc đðnh nghïa là cæu nøi 

quan trõng giąa nông dân vĉi nhà nghiên cău 

(Igodan & cs., 1988). Hoät đûng khuyến nông 

giúp nông dân tiếp thu và ăng dĀng kỹ thuêt 

mĉi, qua đò gòp phæn làm tëng nëng suçt và 

chçt lāợng sân phèm nông nghiệp (Apunu & 

Otoikhian, 2008). Hệ thøng khuyến nông - 

khuyến lâm cþa Chính phþ Lào đāợc thành lêp 

nëm 2001, song CĀc Khuyến nông và Hợp tác xã 

(HTX) cþa CHDCND Lào đāợc mĉi đāợc thành 

lêp nëm 2012 (Chính phþ Lào, 2012). Hiện nay, 

hệ thøng khuyến nông tĂ trung āćng đến đða 

phāćng đã tích cĆc chuyển giao nhąng tiến bû 

khoa hõc kỹ thuêt và công nghệ mĉi, đào täo, 

têp huçn nång cao trình đû kỹ thuêt cho ngāĈi 

nông dân, chuyển tâi kðp thĈi các chþ trāćng, 

đāĈng løi, chính sách phát triển sân xuçt nông 

lâm nghiệp cþa Ðâng và Nhà nāĉc„ Trâi qua 

nhiều giai đoän lðch sĄ, hoät đûng khuyến nông 

vĉi nhiều nûi dung, hình thăc khác nhau, đã 

đòng gòp đáng kể vào sĆ nghiệp phát triển sân 

xuçt nông nghiệp.  

Nìm trong cć cçu tù chăc cþa Khuyến nông 

quøc gia và Trung tâm Khuyến nông tînh Xay 

Sôm Bun nói chung, Träm Khuyến nông huyện 

Long Xan nói riêng trong nhąng nëm gæn đåy 

đã thĆc hiện nhiều hoät đûng quan trõng để hú 

trợ phát triển nông nghiệp. Các hoät đûng 

khuyến nöng đāợc triển khai Ċ huyện (đào täo - 

têp huçn, xây dĆng mô hình và thông tin tuyên 

truyền) đã gòp phæn chuyển giao nhąng kỹ 

thuêt tiên tiến đến nöng dån, nång cao nëng 

suçt cây tr÷ng, vêt nuöi, qua đò câi thiện đĈi 

søng cþa hõ. Mðc dù vêy, do hän chế về ngu÷n 

lĆc tài chính cho hoät đûng khuyến nông nên sø 

nöng dån đāợc tham gia vào các hoät đûng tĂ 

đào täo - têp huçn đến xây dĆng mô hình và 

thông tin tuyên truyền chāa nhiều, việc nhân 

rûng mö hình thành cöng chāa đāợc quan tâm 

đýng măc, khiến cho nhąng tác đûng tích cĆc 

cþa khuyến nöng đøi vĉi sân xuçt nông nghiệp 

chāa đāợc phát huy. 

DĆa trên sø liệu thă cçp và sć cçp thu thêp tĂ 

cć quan khuyến nông và hû nông dân Ċ huyện 

Long Xan, bài viết nhìm: (i) Khái quát các hoät 

đûng khuyến nöng đāợc triển khai bĊi Träm 

Khuyến nöng và HTX trên đða bàn huyện;  

(ii) Đánh giá kết quâ hoät đûng khuyến nông cþa 

Träm khuyến nöng và HTX trên đða bàn huyện; 

và (iii) Đāa ra mût sø khuyến nghð nhìm hoàn 

thiện hoät đûng khuyến nông Ċ huyện Long Xan. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Huyện Long Xan nìm Ċ vùng núi cþa tînh 

Xay Sôm Bun, CHDCND Lào. Toàn huyện có 3 

xã vĉi 25 bân vĉi khoâng 27 nghìn dân g÷m 

nhiều dân tûc sinh søng nhā: Lào, Tai, H’möng, 

Khć mý, Dao„ Nëm 2022, toàn huyện có 4.454 

hû, trong đò hû nông nghiệp chiếm gæn 77% 

(3.509 hû). Sø liệu thă cçp về hoät đûng khuyến 

nöng đāợc thu thêp tĂ các phòng, ban có liên 

quan Ċ huyện Long Xan, đðc biệt là Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Träm khuyến 

nông huyện trong 2 nëm 2020 và 2022. Nëm 

2021, toàn huyện không tù chăc hoät đûng 

khuyến nông ngoài trĈi do ânh hāĊng cþa đäi 

dðch Covid-19. Thông tin sć cçp đāợc thu thêp tĂ 

các hû nông dân Ċ câ ba 3 xã thuûc huyện Long 

Xan. Méu nghiên cău đāợc lĆa chõn theo phāćng 

pháp ngéu nhiên đøi vĉi các hû nông nghiệp Ċ câ 

3 xã theo công thăc cþa Yamande (1967): 

 2

N
n

1 N e


 
 

Trong đò: n là sø méu cæn chõn; N là tùng 

thể và e là đû tin cêy. Theo sø liệu thøng kê, 

huyện Long Xan cò 3.509 hû nöng nghiệp (N), 

nghiên cău lçy đû tin cêy là 10% (e) thì sø méu 

cæn chõn là:  

 2
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Nhā vêy, nghiên cău chõn 100 méu để điều 

tra bìng bân câu hói cçu trýc đāợc chuèn bð sïn 

là đáp ăng yêu cæu. Thông tin thu thêp đāợc xĄ 

lý bìng phæn mềm Excel và phân tích bìng các 

phāćng pháp thøng kê mô tâ, so sánh và chçm 

điểm theo thang đo Likert. Do nông dân Ċ vùng 

nghiên cău là ngāĈi dân tûc thiểu sø, trình đû 

hõc vçn hän chế nên nghiên cău này sĄ dĀng 

thang đo 3 măc đû (điểm tøi đa là 3 và tøi thiểu 

là 1) để đo lāĈng đánh giá cþa nöng dån đøi vĉi 

các hoät đûng khuyến nöng nhā têp huçn, xây 

dĆng mô hình và tuyên truyền. Giá trð khoâng 

cách điểm đāợc tính bìng điểm tøi đa trĂ điểm 

tøi thiểu r÷i chia cho khoâng cách, tăc là bìng  

(3 – 1)/3 = 0,67. Các măc ý nghïa đāợc xác  

đðnh nhā sau: (i) 1,00-1,67: Không đ÷ng ý;  

(ii) 1,68-2,35: Trung bình; (iii) 2,36-3,00: Tøt. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng hoạt động khuyến nông ở 

huyện Long Xan 

3.1.1. Hệ thống tổ chức khuyến nông ở 

huyện Long Xan 

CĀc Khuyến nöng và Hợp tác xã (DAEC) 

Lào đāợc thành lêp nëm 2012 nhā là mût “CĀc” 

thay thế cho Trung tåm Khuyến nöng - Lâm 

nghiệp, thuûc sĆ quân lý cþa Bû Nông - Lâm 

nghiệp Lào theo Quyết đðnh sø 1896/AF về tù 

chăc và thành lêp CĀc Khuyến nông và Hợp tác 

xã, ngày 10/08/2012 (Chính phþ Lào, 2012). 

Quyết đðnh đã làm rô các quy đðnh về hệ thøng 

tù chăc khuyến nöng, quy đðnh về mĀc tiêu, 

nguyên tíc, chính sách và nûi dung hoät đûng 

khuyến nông (bù sung thêm nûi dung tā vçn, 

dðch vĀ và hợp tác quøc tế về khuyến nông); mĊ 

rûng đøi tāợng tham gia và hāĊng thĀ khuyến 

nông. Quyết đðnh sø 1896/AF cÿng chî ra vai trò 

cþa DAEC là: quân lý và thýc đèy cöng tác 

khuyến nöng; tù chăc các hoät đûng khuyến 

nöng, đðc biệt là các khòa têp huçn kỹ thuêt cho 

nöng dån; tuyên truyền thöng tin về kỹ thuêt 

mĉi, nöng nghiệp hiện đäi đến nöng dån. Ngoài 

ra, DAEC cñn cò nhiệm vĀ phøi hợp vĉi các đøi 

tác phát triển trong và ngoài nāĉc để đòng gòp 

vào sĆ phát triển cþa ngành nöng nghiệp Lào. 

Ngay sau khi Quyết đðnh sø 1896/AF ra đĈi, 

đāợc sĆ hāĉng dén cþa các bû/ngành liên quan, 

hệ thøng tù chăc khuyến nöng đã thành lêp tĂ 

trung āćng đến cć sĊ (tînh, huyện, bân) trên 

phäm vi câ nāĉc Lào. Hệ thøng tù chăc bû máy 

khuyến nông và HTX cþa CHDCND Lào đāợc 

thể hiện Ċ hình 1.  

Träm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan 

đāợc tù chăc hai cçp theo quy đðnh cþa Bû Nông 

Lâm nghiệp Lào, đò là cçp huyện và cçp bân. 

Träm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan có 

mût träm trāĊng và 02 träm phó, các cán bû chðu 

trách nhiệm về công tác về kế hoäch và tài chính, 

tr÷ng trõt, chën nuöi - thþy sân, lâm nghiệp và 

nghề nghiệp„ Việc síp xếp tù chăc bû máy đāợc 

sĆ chçp thuên cþa Ủy ban nhân dân huyện sau 

khi TrāĊng phòng Nông Lâm nghiệp huyện ra 

quyết đðnh. Biên chế cþa phñng đāợc xác đðnh 

hàng nëm trong tùng biên chế cþa huyện theo 

nguyên tíc tinh gõn, đâm bâo đþ nëng lĆc 

chuyên mön để thĆc hiện chăc nëng và đāợc Ủy 

ban nhân dân huyện giao trong tùng biên chế cþa 

huyện. Sø lāợng biên chế cán bû khuyến nông 

viên cć sĊ thuûc Ngân sách tînh cçp, Uỷ ban 

nhân dân tînh giao hàng nëm. Tùng sø cán bû 

cþa Träm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan 

nëm 2022 là 06 cán bû, viên chăc, trong đò cò 02 

đäi hõc và 04 cao đîng. 

Khuyến nông Ċ bân là khuyến nông viên 

trĆc thuûc Träm Khuyến nông và HTX huyện. 

Khuyến nông viên bân chðu trách nhiệm tham 

māu cho Träm Khuyến nông và HTX huyện tù 

chăc thĆc hiện công tác khuyến nông, khuyến 

lâm, khuyến ngā täi cć sĊ, đ÷ng thĈi chðu sĆ 

quân lý về nghiệp vĀ chuyên môn cþa Träm 

Khuyến nông và HTX huyện. Múi bân, làng có ít 

nhçt 02 khuyến nông viên Ċ các bân thuûc đða 

bàn khò khën, ít nhçt 01 khuyến nông viên cho 

các bân, làng còn läi. Khuyến nông viên cçp 

làng thuûc diện công chăc huyện, đāợc hāĊng 

lāćng theo trình đû đào täo, không thuûc công 

chăc đāợc hāĊng chế đû phĀ cçp hoðc lāćng theo 

trình đû đào täo do Chþ tðch Ủy ban nhân dân 

cçp tînh quy đðnh. khuyến nông viên cçp làng, 

bân chāa cò bìng cçp đāợc hāĊng thù lao 

khuyến nông do Chþ tðch Ủy ban nhân dân cçp 

tînh quy đðnh. 
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Hình 1. Cơ cấu tổ chức khuyến nông nhà nước cộng hòa 

của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

3.1.2. Kết quả các hoạt động khuyến  

nông của trạm Khuyến nông và HTX huyện 

Long Xan 

Hàng nëm, träm Khuyến nông và HTX 

huyện Long Xan tù chăc nhiều hoät đûng 

khuyến nöng, trong đò têp trung vào 3 hoät 

đûng chính là têp huçn, xây dĆng, nhân rûng 

mô hình và thông tin tuyên truyền. Bâng 1 cho 

thçy trong 2 nëm (2020 và 2022), Träm đã tù 

chăc đāợc 28 lĉp têp huçn, trong đò cò 10 lĉp về 

chën nuôi, 18 lĉp về tr÷ng trõt, 01 lĉp về nuôi 

tr÷ng thþy sân vĉi tùng sø lāợt ngāĈi tham gia 

là 603 ngāĈi. Träm đã tù chăc đāợc 03 cuûc hûi 

thâo, trong đò cò 01 cuûc về chën nuöi, 02 cuûc 

về tr÷ng trõt. Về hoät đûng xây dĆng và nhân 

rûng mô hình trình diễn giai đoän nëm  

2020-2022, träm đã tù chăc đāợc 08 mô hình 

điểm, trong đò cò 03 mö hình về lïnh vĆc chën 

nuôi, 04 mô hình về lïnh vĆc tr÷ng trõt, 01 mô 

hình về linh vĆc nuôi tr÷ng thþy sân. Về hoät 

đûng thông tin tuyên truyền trong 03 nëm qua, 

träm khuyến nông huyện đã cçp phát đāợc 950 

bû tài liệu, trong đò lðch hāĉng dén cć cçu và 

thĈi vĀ gieo tr÷ng là 390 tĈ, tĈ gçp kỹ thuêt 

nông nghiệp là 300 tĈ, và các bài viết đëng trên 

báo, täp chí là 15 bài. 

Hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo 

Mðc dù sø lāợng lĉp và nông dân tham gia 

têp huçn qua các giai đoän có khác nhau, sø lĉp 

và lāợt ngāĈi đāợc têp huçn Ċ lïnh vĆc tr÷ng 

trõt chiếm tỷ lệ cao (trên 60%) Ċ câ hai nëm, 

lïnh vĆc chën nuöi chiếm hćn 30%. Đøi vĉi 

ngành tr÷ng trõt, nëm 2020 têp trung vào kỹ 

thuêt tr÷ng rau trong nhà lāĉi, trong khi nëm 

2022 têp trung vào kỹ thuêt tr÷ng lýa. Đøi vĉi 

lïnh vĆc chën nuöi, huyện Long Xan āu tiên cho 

hoät đûng chën nuöi bñ vú béo. 

Hoạt động xây dựng mô hình trình diễn 

Bên cänh têp huçn, xây dĆng mô hình trình 

diễn là nhiệm vĀ quan trõng cþa Träm Khuyến 

nông và HTX huyện Long Xan. Múi nëm, Träm 

xây dĆng tĂ 03 đến 05 mô hình trình diễn về 

tr÷ng trõt, chën nuöi và thþy sân. Kết quâ cþa 

việc xây dĆng mô hình trình diễn trong 02 nëm 

2020 và 2022 đāợc trình bày Ċ bâng 3. 
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Bâng 1. Kết quâ hoạt động khuyến nông  

của Trạm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan năm 2020 - 2022 

Nội dung hoạt động ĐVT Năm 2020 Năm 2022 Tổng 

Đào tạo, tập huấn, hội thảo     

Đào tao, tập huấn Lớp 11 17 28 

- Chăn nuôi Lớp 4 6 10 

- Trồng trọt Lớp 7 11 18 

- Thủy sản Lớp - 1 1 

Hội thảo, tham quan Cuộc 1 2 3 

- Lĩnh vực chăn nuôi Cuộc  1 1 

- Lĩnh vực trồng trọt Cuộc 1 1 2 

Xây dựng mô hình trình diễn Mô hình 3 5 8 

- Mô hình chăn nuôi Mô hình 1 2 3 

- Mô hình trồng trọt Mô hình 2 2 4 

- Mô hình nuôi trồng thủy sản Mô hình - 1 1 

Thông tin tuyên truyền     

- Tài liệu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Bộ 350 600 1.110 

- Lịch hướng dẫn cơ cấu và thời vụ gieo trồng Tờ 140 150 390 

- Tờ gấp kỹ thuật nông nghiệp Tờ 120 180 390 

- Bài viết đăng trên báo, tạp chí Bài 5 10 15 

Nguồn: Trạm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan (2022). 

Bâng 2. Kết quâ hoạt động đào tạo, tập huấn  

và hội thâo khuyến nông ở huyện Long Xan năm 2020 - 2022 

Nội dung hoạt động 

Năm 2020 Năm 2022 

Số  
lượng 

lớp 

Cơ cấu  
lớp 
(%) 

Số lượng 
người  

tham dự 

Cơ cấu  
người  

tham dự (%) 

Số  
lượng 

lớp 

Cơ cấu 
lớp 
(%) 

Số lượng 
người  

tham dự 

Cơ cấu 
người  

tham dự (%) 

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật 11 100,00 223 10,00 17 100,00 380 100,00 

Trồng trọt 7 63,64 144 64,57 11 64,71 233 61,32 

Kỹ thuật trồng rau trong nhà lưới 2 28,57 42 29,17 2 18,18 43 18,45 

Kỹ thuật trồng dong riềng 1 14,29 20 13,89 1 9,09 21 9,01 

Kỹ thuật trồng vải 1 14,29 21 14,58 1 9,09 22 9,44 

Kỹ thuật trồng ngô lai  1 14,29 22 15,28 2 18,18 41 17,60 

Kỹ thuật trồng lúa chiêm 1 14,29 20 13,89 3 27,27 65 27,90 

Kỹ thuật bón phân hữu cơ 1 14,29 19 13,19 2 18,18 41 17,60 

Chăn nuôi - thủy sản 4 36,36 79 35,43 6 35,29 147 38,68 

Kỹ thuật nuội gà đẻ trứng  1 25,00 21 26,58 1 16,67 40 27,21 

Kỹ thuật nuôi bò vỗ béo 1 25,00 20 25,32 2 33,33 45 30,61 

Kỹ thuật ủ rơm cho bò 1 25,00 20 25,32 1 16,67 21 14,29 

Kỹ thuật bảo vệ vật nuôi 0 0,00 0 0,00 1 16,67 21 14,29 

Kỹ thuật lai giống cá 1 25,00 18 22,78 1 16,67 20 13,61 

Nguồn: Trạm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan (2022). 
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Bâng 3. Kết quâ xây dựng mô hình  

của Trạm Khuyến nông và HTX Long Xan năm 2020-2022 

Năm Tên mô hình 
Số lượng 
mô hình 

Diện tích (m
2
) 

hoặc số đầu con 
Số hộ  

tham gia 
Kinh phí  

(nghìn kíp) 

2020 Mô hình trồng lúa lai HML105 1 9,74 16 53.000 

Mô hình trồng rau hữu cơ 1 0,16 11 66.000 

Mô hình nuôi gà đẻ trứng 1 1.600 14 140.000 

2022 Mô hình trồng ngô lai CN2 1 8,52 14 50.000 

Mô hình trồng vải 1 8,64 9 100.000 

Mô hình nuôi cá lóc bông 1 5.000 5 15.000 

Mô hình nuôi bò vỗ béo 1 37 12 95.000 

Mô hình nuôi lợn 1 35 9 165.000 

 Tổng số 8  90 684.000 

Ghi chú: 1 kíp Lào = 1,2 đồng Việt Nam (theo tỉ giá của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam ngày 21/02/2024). 

Nguồn: Trạm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan (2022). 

Trong 02 nëm (2020 và 2022), träm Khuyến 

nông và HTX huyện Long Xan đã xåy dĆng đāợc 

08 mô hình vĉi tùng kinh phí 684 triệu kíp 

(tāćng đāćng 820,8 triệu đ÷ng Việt Nam). Toàn 

huyện có 04 mô hình tr÷ng trõt vĉi tùng diện 

tích 31,42ha (mô hình tr÷ng lúa lai diện tích 

9,7ha, mô hình tr÷ng rau hąu cć diện tích 

0,18ha, mô hình tr÷ng vâi diện tích 13ha và mô 

hình tr÷ng ngô lai diện tích 8,52ha), 50 hû tham 

gia và tùng kinh phí là 269 triệu kíp. Lïnh vĆc 

chën nuöi và thþy sân có 04 mô hình (mô hình 

chën nuöi gà đẻ trăng, mö hình chën nuöi lợn, 

mö hình chën nuöi bñ vú béo và mô hình nuôi cá 

lóc bông), 40 hû tham gia và tùng chi phí là 425 

triệu kíp. Tính bình quân cho toàn huyện thì că 

3,1 bân mĉi có mût mô hình, sø hû đāợc tham 

gia mô hình chî bìng 2,5% tùng sø hû nông 

nghiệp và kinh phí hú trợ bình quân/hû tham 

gia mö hình/nëm bìng 3,8 triệu kíp (tāćng 

đāćng 4,56 triệu đ÷ng). 

Kinh phí xây dĆng mô hình trình diễn chþ 

yếu dành cho hú trợ các hû tham gia mua giøng, 

phân bón, thuøc bâo vệ thĆc vêt. Đøi vĉi các bân 

thuûc vùng miền nýi và đðc biệt khò khën đāợc 

hú trợ 70% kinh phí, các bân khác đāợc hú trợ 

50% giá cây giøng, 30% giá các loäi vêt tā khác.  

Do kinh phí tĂ ngån sách nhà nāĉc (câ 

phân bù theo ngành dõc và phân bù tĂ Ủy ban 

nhân dân huyện) täi Long Xan rçt hän hẹp nên 

sø lāợng mô hình trình diễn đāợc xây dĆng 

không nhiều và sø hû đāợc hú trợ tham gia mô 

hình cÿng rçt hän chế trong nhąng nëm qua. 

Hćn nąa, việc thiếu kinh phí cÿng khiến cho các 

mö hình thành cöng khò đāợc nhân rûng trên 

phäm vi toàn huyện. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền 

Thông tin tuyên truyền đòng vai trñ quan 

trõng trong công tác khuyến nông vì nó giúp 

ngāĈi nông dân hiểu rô hćn về chþ trāćng 

đāĈng løi cþa Đâng và Nhà nāĉc về phát triển 

nông nghiệp - nông thôn, đ÷ng thĈi giúp hõ tiếp 

thu kỹ thuêt mĉi để câi thiện sân xuçt. Hàng 

nëm, träm Khuyến nông và HTX huyện Long 

Xan phøi hợp vĉi các cć quan chuyên ngành 

khác nhā Träm Tr÷ng trõt, Träm Chën nuöi - 

Thþy sân, Phòng Nông Lâm nghiệp, Hûi Nông 

dân, Ủy ban nhån dån các xã để phát các tĈ gçp 

giĉi thiệu về các quy trình kỹ thuêt mĉi.  

Ngoài ra, Träm còn phøi hợp vĉi Đài truyền 

thanh huyện để thĆc hiện các chuyên mĀc liên 

quan, đðc biệt là chuyên mĀc “Nhà nông cæn 

biết”, đ÷ng thĈi chî đäo cán bû khuyến nông các 

xã thĆc hiện tøt công việc tuyên truyền qua loa 

phát thanh Ċ các bân. Nûi dung truyền thông 

cho đến nëm 2022 mĉi chþ yếu têp trung vào 

hāĉng dén nuôi, tr÷ng, chëm sòc, thu hoäch và 

bâo quân nông sân, chāa cò nhiều thông tin về 

cung cæu và giá câ thð trāĈng. 
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Bâng 4. Kết quâ triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền cho người dân 

Diễn giải ĐVT 2020 2022 Tổng số 

Tài liệu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp bộ 350 600 1.110 

Lịch hướng dẫn cơ cấu và thời vụ gieo trồng tờ 140 150 390 

Tờ gấp kỹ thuật nông nghiệp tờ 120 180 390 

Bài viết đăng trên báo, tạp chí bài 5 10 15 

Phát thanh trên đài phát thanh huyện buổi 58 60 118 

Nguồn: Trạm Khuyến nông và HTX huyện Long Xan (2022). 

Hàng nëm, Träm Khuyến nông và HTX 

huyện Long Xan cung cçp cho các hû nông dân 

tĂ 350 đến 600 bû tài liệu, 120 đến 180 tĈ gçp 

hāĉng dén quy trình kỹ thuêt, 140 đến 150 tĈ 

hāĉng dén về cć cçu mùa vĀ và lðch gieo tr÷ng. 

Hoät đûng đāa tin, bài và xåy dĆng các chāćng 

trình khuyến nöng trên đài phát thanh huyện 

rçt hän chế câ về tæn suçt và nûi dung do hệ 

thøng cć sĊ hä tæng để phĀc vĀ hoät đûng này 

chāa bâo đâm. Bên cänh các hoät đûng mô tâ 

trong bâng 4, Träm Khuyến nông và HTX Long 

Xan còn tù chăc chāćng trình “Nhà nöng đua 

tài” múi nëm mût læn nhìm täo cć hûi cho nông 

dân chia sẻ kinh nghiệm và hõc hói lén nhau để 

nång cao trình đû kỹ thuêt sân xuçt.  

Nhìn chung, hoät đûng khuyến nông cþa 

Träm Khuyến nông và HTX Long Xan giai 

đoän 2020-2022 đã đät đāợc nhąng kết quâ 

nhçt đðnh. Tuy nhiên, cách thăc triển khai, nûi 

dung hoät đûng, phāćng thăc thĆc hiện hoät 

đûng khuyến nöng trên đða bàn huyện còn 

chêm đùi mĉi, chāa đáp ăng đāợc yêu cæu cþa 

nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đäi trong thĈi 

kỳ hûi nhêp.  

3.2. Đánh giá của nông dân đối với các hoạt 

động khuyến nông ở huyện Long Xan 

Sø liệu thøng kê cho thçy hoät đûng khuyến 

nông cþa Träm Khuyến nông và HTX huyện 

Long Xan trong 2 nëm 2020 và 2022 khá đa 

däng. Mðc dù vêy, khuyến nông cò đáp ăng nhu 

cæu cþa nông dân hay không là câu hói lĉn cæn 

đāợc trâ lĈi do trong nền kinh tế thð trāĈng, cć 

quan khuyến nông cæn cung cçp nhąng sân 

phèm/dðch vĀ mà khách hàng (ngāĈi sân xuçt) 

cæn chă không chî cÿng cçp cái mình có. Phæn 

này cþa bài viết sẽ têp trung phân tích nhąng 

đánh giá cþa hû điều tra về tĂng hoät đûng 

khuyến nông cþa Träm. 

Trong tùng sø 100 hû điều tra, có 90 hû có 

ngāĈi tham gia hoät đûng têp huçn khuyến 

nông, 45 hû đāợc lĆa chõn tham gia hoät đûng 

xây dĆng mô hình trình diễn và 100% sø hû tiếp 

cên đāợc ít nhçt mût trong 5 hoät đûng truyền 

thông khuyến nông (Bâng 4). Kết quâ cho thçy 

tỷ lệ hû đāợc tiếp cên các hoät đûng khuyến 

nông chiếm tỷ lệ cao trong tùng sø hû điều tra, 

tuy nhiên so vĉi sø hû nông nghiệp trên đða bàn 

thì tỷ lệ này là rçt khiêm tøn, điều này gây ânh 

hāĊng không nhó đến kết quâ sân xuçt nông 

nghiệp cþa hû. 

Kết quâ tính toán Ċ bâng 6 cho thçy phæn 

lĉn các hoät đûng khuyến nông cþa Träm 

Khuyến nông và HTX huyện Long Xan đāợc 

nöng dån đánh giá Ċ măc trung bình và trung 

bình khác vĉi măc điểm tĂ 1,82 đến 2,33, duy 

chî hoät đûng thông tin tuyên truyền có 2 tiêu 

chí đāợc ngāĈi dån đánh giá tøt đò là “nûi dung 

tuyên truyền” và “tæn suçt tuyên truyền”. Tiêu 

chí cò điểm thçp nhçt cþa hoät đûng têp huçn là 

“phāćng pháp truyền đät”. Điều này cÿng dễ lý 

giâi do Ċ vùng nghiên cău gæn nhā 100% nöng 

dån là ngāĈi dân tûc thiểu sø trong khi cán bû 

khuyến nông chþ yếu là ngāĈi Lào nên ít nhiều 

hän chế về khâ nëng ngön ngą cÿng nhā phong 

tĀc têp quán đða phāćng. Bên cänh đò, “đða 

điểm” tù chăc các khóa têp huçn cÿng khöng 

đāợc đánh giá cao do cán bû khuyến nông 

thāĈng lĆa chõn đða điểm Ċ trung tâm huyện 

hoðc các trung tâm cĀm bân khiến cho nhiều 

nông dân gðp khò khën trong việc di chuyển. 

Đøi vĉi hoät đûng xây dĆng mô hình trình diễn 
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thì 2 tiêu chí đāợc ngāĈi dån đánh giá thçp nhçt 

là “chính sách hú trợ xây dĆng mô hình” và 

“chính sách hú trợ nhân rûng mô hình”, điều này 

hoàn toàn phù hợp vĉi kết quâ thể hiện Ċ bâng 

3. Thông tin tuyên truyền đāợc ngāĈi dån đánh 

giá cao nhçt trong 3 hoät đûng. 

Mðc dù chî đánh giá các hoät đûng khuyến 

nông cþa Träm Khuyến nông và HTX Long Xan 

Ċ măc trung bình khá, song các hû điều tra đều 

cho rìng hoät đûng khuyến nông có ânh hāĊng 

tích cĆc đến thu nhêp tĂ nông nghiệp cþa hõ. 

Kết quâ tính toán Ċ hình 2 cho thçy, có tĉi 11% 

sø hû đāợc tham gia các hoät đûng khuyến nông 

cho rìng thu nhêp tĂ nông nghiệp tëng lên 

nhiều nhĈ khuyến nông, 46% cho rìng thu nhêp 

tĂ nông nghiệp cò tëng, 38% cho rìng thu nhêp 

tĂ nông nghiệp khöng đùi và 5% cho rìng thu 

nhêp cþa hõ giâm do hoät đûng khuyến nông. 

Nguyên nhân khiến cho thu nhêp cþa hû giâm 

là do gðp rþi ro khi áp dĀng kỹ thuêt mĉi, đðc 

biệt là có 3 trong sø 5 hû tham gia mô hình trình 

diễn bð thiệt häi trong sân xuçt do thiên tai, 

dðch bệnh và giá câ thð trāĈng (sân phèm mĉi 

bán vĉi giá thçp làm cho các hû bð thua lú). 

Bâng 5. Thực trạng tham gia hoạt động khuyến nông của các hộ điều tra năm 2022 

Hoạt động 
Số lượng 

(hộ có người tham dự) 
Tỷ lệ (%) 

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật 90 100.00 

Trồng trọt 67 74.44 

Chăn nuôi - thủy sản 23 25.56 

Xây dựng mô hình trình diễn 45 100.00 

Trồng trọt 23 51.11 

Chăn nuôi - thủy sản 22 48.89 

Thông tin tuyên truyền (Tiếp cận được ít nhất một nguồn thông tin) 100 100.00 

Bâng 6. Đánh giá của hộ về các hoạt động khuyến nông 

Hoạt động Không tốt (%) Trung bình (%) Tốt (%) Điểm bình quân Mức đánh giá 

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật      

Nội dung tập huấn 13,33 50,00 36,67 2,23 Trung bình 

Phương pháp truyền đạt 16,67 51,11 21,11 1,82 Trung bình 

Thời gian tổ chức tập huấn 21,11 57,78 21,11 2,00 Trung bình 

Lựa chọn đối tượng tập huấn 8,89 60,00 31,11 2,22 Trung bình 

Địa điểm tổ chức tập huấn 23,33 57,78 18,89 1,96 Trung bình 

Xây dựng mô hình trình diễn     Trung bình 

Nội dung mô hình 11,11 60,00 28,89 2,18 Trung bình 

Lựa chọn hộ tham gia mô hình 15,56 55,56 28,89 2,13 Trung bình 

Khả năng áp dụng của mô hình 8,89 55,56 35,56 2,27 Trung bình 

Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình 31,11 48,89 20,00 1,89 Trung bình 

Chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình 31,11 44,44 24,44 1,93 Trung bình 

Thông tin tuyên truyền      

Nội dung tuyên truyền 10,00 49,00 41,00 2,57 Tốt 

Hình thức tuyên truyền 17,00 56,00 27,00 2,33 Trung bình 

Tần suất tổ chức tuyên truyền 17,00 51,00 32,00 2,39 Tốt 
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Hình 2. Đánh giá của hộ về ânh hưởng  

của hoạt động khuyến nông đến thu nhập từ nông nghiệp

Nguyên nhân khiến cho hoät đûng khuyến 

nông Ċ huyện Long Xan chāa phát huy hiệu quâ 

và chāa đāợc nöng dån đánh giá cao là do:  

(i) Chính sách hú trợ cþa Nhà nāĉc: Chính 

sách khuyến nông Ċ CHDCND Lào nói chung và 

Ċ huyện Long Xan nòi riêng đāợc triển khai chþ 

yếu theo phāćng pháp tĂ trên xuøng nên thāĈng 

chāa phü hợp vĉi điều kiện kinh tế - xã hûi cþa 

đða phāćng cÿng nhā chāa phü hợp vĉi nhu cæu 

và nguyện võng cþa ngāĈi dân. Do vêy, trong 

quá trình xây dĆng và nhân rûng các mô hình 

trình diễn còn gðp nhiều khò khën. Đæu tā cho 

khuyến nông thiếu sĆ hú trợ cþa các đoàn thể, 

tù chăc và sĆ l÷ng ghép giąa các chāćng trình, 

chāa nhên đāợc quan tâm cþa các tù chăc, dĆ án 

khác trên đða bàn.  

(ii) Ngu÷n lĆc tài chính cho khuyến nông: 

Mõi chi phí liên quan đến hoät đûng khuyến 

nông cþa Träm Khuyến nöng và HTX đều phĀ 

thuûc vào ngu÷n vøn ngån sách nhà nāĉc, 

trong khi ngu÷n vøn này rçt hän hẹp, vì thế 

các hoät đûng khuyến nöng thāĈng không 

đāợc cçp kinh phí đýng hän. Ngu÷n vøn huy 

đûng tĂ dân rçt thçp, trong nhąng nëm tĉi, để 

tëng chi phí cho hoät đûng khuyến nông và 

nâng cao hiệu lĆc thĆc hiện kế hoäch khuyến 

nông, Träm cæn huy đûng thêm sĆ đòng gòp cþa 

ngāĈi dân. 

(iii) Nëng lĆc cþa cán bû khuyến nông: 

Träm Khuyến nông và HTX Long Xan chî có 6 

ngāĈi (2 ngāĈi cò trình đû đäi hõc và 4 ngāĈi có 

trình đû cao đîng) phĀ trách các hoät đûng 

khuyến nông cþa 25 bân vĉi 50 khuyến nông 

viên thôn bân. Vĉi lĆc lāợng hän chế đò, các cán 

bû cþa Träm Khuyến nông và HTX huyện 

thāĈng xuyên phâi làm việc Ċ tình träng quá tâi 

trong khi đò lāćng và các chế đû đãi ngû chāa 

thóa đáng.  

(iv) Trình đû hõc vçn cþa nông dân và 

phong tĀc, têp quán cþa đða phāćng: Kết quâ 

điều tra cho thçy trình đû hõc vçn cþa chþ hû 

sân xuçt nông nghiệp trên đða bàn nghiên cău 

thçp (trình đû tiểu hõc chiếm 40%, trung hõc cć 

sĊ chiếm 33%, trung hõc phù thông chiếm 21% 

và 6% còn läi cò trình đû trung cçp, cao đîng và 

đäi hõc. Trình đû hõc vçn thçp gây ânh hāĊng 

không nhó đến việc tiếp thu và ăng dĀng kỹ 

thuêt mĉi cþa hû. Bên cänh trình đû, phong tĀc 

têp quán cÿng là yếu tø tác đûng đến hiệu quâ 

hoät đûng khuyến nông cþa Träm. Huyện Long 

Xan có nhiều dân tûc thiểu sø sinh søng, các dân 

tûc có tiếng nói và phong tĀc, têp quán canh tác 

khác nhau, trong khi sø lāợng cán bû khuyến 

nông cþa Träm có hän nên việc chuyển giao kỹ 

thuêt dĆa trên nhu cæu, têp quán cþa tĂng 

nhóm dân tûc, bìng ngôn ngą cþa tĂng nhóm 

dân tûc là rçt khò khën. 



Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông ở huyện Long Xan, tỉnh Xay Sôm Bun, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

840 

Ngoài ra, già hòa lao đûng nông nghiệp 

cÿng là yếu tø hän chế hiệu lĆc cþa hoät đûng 

khuyến nông cung cçp bĊi Träm Khuyến nông 

và HTX. Trong quá trình chuyển dðch cć cçu 

kinh tế, phæn lĉn lao đûng trẻ di cā đến các khu 

vĆc đö thð để làm việc trong lïnh vĆc công 

nghiệp và dðch vĀ. Vì vêy, lao đûng Ċ läi nông 

thôn làm việc trong lïnh vĆc nông nghiệp là 

nhóm ngāĈi lĉn tuùi, khó tiếp thu kỹ thuêt và 

công nghệ mĉi, đðc biệt là công nghệ sø. Bìng 

chăng là tuùi bình quân cþa chþ hû tham gia các 

hoät đûng khuyến nöng là 40, ngāĈi có tuùi cao 

nhçt trong nhòm đāợc tham gia têp huçn là 51, 

nhóm nông dân có tuùi cao hćn khöng cò cć hûi 

tham gia. 

DĆa trên kết quâ phân tích thĆc träng và 

yếu tø ânh hāĊng, các giâi pháp cæn thiết để 

câi thiện và nâng cao kết quâ hoät đûng 

khuyến nông cþa Träm Khuyến nông và HTX 

Long Xan đāợc đề xuçt trong phäm vi bài viết 

này là: (i) Tëng cāĈng ngu÷n nhân lĆc cho 

khuyến nông Ċ cçp huyện cÿng nhā cçp thôn 

bân. Ở cçp huyện, Träm Khuyến nông và HTX 

Long Xan cæn đāợc bù sung sø lāợng (do hiện 

täi cò 6 ngāĈi kể câ cán bû quân lý là quá ít) và 

chçt lāợng (hiện täi chî có 2 cán bû cò trình đû 

đäi hõc). Ở cçp thôn bân, cæn bø trí đþ 02 

khuyến nông viên/bân đøi vĉi vüng khò khën 

và 01 khuyến nông viên/bân vĉi vùng khác;  

(ii) Đùi mĉi và nâng cao chçt lāợng các hoät 

đûng khuyến nöng: Đøi vĉi hoät đûng têp huçn, 

Träm cæn đùi mĉi phāćng pháp đào täo, đðc 

biệt là áp dĀng phāćng pháp têp huçn có sĆ 

tham gia cþa ngāĈi dån để nâng cao tính hiệu 

quâ cþa phāćng pháp này. Bên cänh đò, việc 

xác đðnh đða điểm têp huçn sao cho phù hợp 

vĉi chþ đề chuyển giao và đðc điểm di chuyển 

cþa nöng dån cÿng cæn đāợc Träm quan tâm 

hćn. Đøi vĉi hoät đûng xây dĆng mô hình, 

Träm cæn đề xuçt vĉi cć quan khuyến nông cçp 

trên và Ủy ban nhân dân huyện về việc nâng 

cao măc hú trợ cho hû tham gia xây dĆng cÿng 

nhā nhån rûng mö hình; (iii) Huy đûng ngu÷n 

lĆc tài chính cho hoät đûng khuyến nông: Hiện 

täi, ngån sách nhà nāĉc cho hoät đûng khuyến 

nông täi CHDCND Lào nói chung và huyện 

Long Xan nói riêng rçt hän chế, do vêy việc 

huy đûng ngu÷n lĆc xã hûi cho khuyến nông là 

rçt cæn thiết thöng qua huy đûng đòng gòp cþa 

nông dân, liên kết vĉi doanh nghiệp, cć quan 

nghiên cău, các dĆ án quøc tế về phát triển 

nông nghiệp - nông thôn, đ÷ng thĈi thông qua 

l÷ng ghép khuyến nông vĉi các chāćng trình 

phát triển kinh tế - xã hûi nông thôn khác trên 

đða bàn huyện. 

4. KẾT LUẬN  

Hệ thøng khuyến nông cþa nāĉc CHDCND 

Lào đāợc hình thành tĂ nëm 2001 nhāng hệ 

thøng các cć quan khuyến nông tĂ Trung āćng 

đến đða phāćng đāợc chính thăc ra đĈi và đi vào 

hoät đûng tĂ nëm 2012. Träm Khuyến nông và 

HTX huyện Long Xan cÿng đāợc ra đĈi trong 

thĈi gian đò. Trong nhąng nëm qua, Träm đã 

cung cçp các hoät đûng khuyến nông chþ yếu 

đến các hû nöng dån trên đða bàn g÷m: đào täo - 

têp huçn - hûi thâo, xây dĆng mô hình trình 

diễn và thông tin tuyên truyền. Các hoät đûng 

khuyến nông cþa Träm đã thýc đèy nông dân 

ăng dĀng kỹ thuêt mĉi trong sân xuçt tr÷ng 

trõt, chën nuöi và nuöi tr÷ng thþy sân, qua đò 

góp phæn nång cao nëng suçt, chçt lāợng sân 

phèm và câi thiện thu nhêp cþa hû (bìng chăng 

là 11% sø hû phóng vçn cho rìng thu nhêp cþa 

mình tëng nhiều và 46% cho rìng thu nhêp 

tëng nhĈ tham gia hoät đûng khuyến nông). 

Mðc dù vêy, hoät đûng khuyến nông cþa Träm 

Khuyến nöng và HTX Long Xan cÿng bûc lû 

nhąng hän chế nhā: (1) Nûi dung khuyến nông 

chþ yếu têp trung vào kỹ thuêt sân xuçt, chāa 

quan tåm đến kỹ thuêt chế biến, thông tin về 

thð trāĈng và giâ câ sân phèm; (2) Phāćng pháp 

và đða điểm tù chăc têp huçn chāa phü hợp;  

(3) Kinh phí hú trợ xây dĆng mô hình trình diễn 

thçp và thiếu kinh phí cho nhân rûng mô hình; 

(4) Nhân lĆc cho khuyến nông cçp huyện và 

thôn bân thiếu về sø lāợng và hän chế về chçt 

lāợng; (5) Trình đû hõc vçn cþa nông dân thçp 

gây ânh hāĊng đến khâ nëng tiếp thu và ăng 

dĀng kỹ thuêt đāợc chuyển giao. Để hoàn thiện 

và nâng cao kết quâ hoät đûng cþa Träm 

Khuyến nông và HTX Long Xan, các giâi pháp 

cæn đāợc thĆc hiện trong giai đoän tĉi cæn têp 
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trung vào: nhân lĆc, đùi mĉi và nâng cao chçt 

lāợng cþa các hoät đûng và xã hûi hóa ngu÷n lĆc 

tài chính. 
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